	THỨ
	TIẾT
	MÔN
	TIẾT THỨ
	NỘI DUNG BÀI DẠY
	ƯDCNTT
	ĐỒ DÙNG 
DẠY HỌC

	Hai
20/10
	S
	1
	HĐTN
	19
	Sinh hoạt dưới cờ: Hội chợ đồ tái chế
	 
	

	
	
	2
	Toán
	31
	So sánh các số có nhiều chữ số -Trang 47
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	3
	Tiếng Việt
	43
	Đọc: Con vẹt xanh   
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	4
	Tiếng Việt
	44
	Luyện từ và câu: Luyện tập về động từ.  
	Soi bài
	Bảng phụ

	
	C
	5
	Tiếng Anh
	25
	Unit 3: On the farm. Lesson 2: Task 1,2,3
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	6
	Đạo Đức
	7
	Cảm thông, giúp đỡ người găp khó khăn  (Tiết 3)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	GDTC
	13
	Nhiều hàng dọc đi đều vòng sau
	
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Ba
21/10
	S
	1
	Tiếng Việt
	45
	Viết: Luyện viết mở bài, kết bài cho BV kể lại một câu chuyện  
	
	Bảng phụ

	
	
	2
	Toán 

	32

	Luyện tập -Trang 48

	Soi bài 

	Máy tính, ti vi, máy soi 

	
	
	3
	Âm Nhạc
	7
	- Thường thức âm nhạc: Giới thiệu đàn tranh
- Nghe nhạc: Lý ngựa ô
	
	Đàn

	
	
	4
	Khoa học
	13
	Ôn tập chủ đề: Chất
	Trình chiếu hình ảnh 
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	TV (B.S)
	2
	Đọc sách
	
	

	
	
	6
	HĐTN
	20
	Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Phân loại và sắp xếp hoạt động cá nhân
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	7
	Tiếng Anh
	26
	Unit 3: On the farm. Lesson 2: Task 4,5,6
	Sách mềm
	Máy tính, ti vi

	
	
	8
	
	
	
	
	

	Tư
22/10
	S
	1
	Tiếng Việt
	46
	Đọc: Chân trời cuối phố (t1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	2
	Tiếng Việt
	47
	Đọc: Chân trời cuối phố (t2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	3
	Tin Học
	7
	Tìm kiếm thông tin trên Internet
	
	Máy tính

	
	
	4
	LSĐL
	13
	Một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc bộ (Tiết 1)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Toán
	33
	Làm quên với dãy số tự nhiên -Trang 50
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	6
	Khoa Học
	14
	Bài học STEM: Làm rạp chiếu bóng mini, dùng giấy nến chiếu mặt sau....
	 
	Giấy, nến

	
	
	7
	GDTC
	14
	Trò chơi rèn luyện đội hình đội ngũ. Bài tập phát triển thể lực
	 
	Còi, sân tập

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Năm
23/10
	S
	1
	Mĩ Thuật
	3
	Một số dạng không gian trong tranh dân gian Việt Nam (T 3)
	
	Tranh

	
	
	2
	Tiếng Việt
	48
	Viết: Lập dàn ý cho bài văn kể lại một câu chuyện  
	
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	27
	Unit 3: On the farm. Lesson 2: Task 7,8,9
	
	

	
	
	4
	Toán
	34
	Luyện tập -Trang 51
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	C
	5
	
	
	
	 
	

	
	
	6
	
	
	
	 
	

	
	
	7
	
	
	
	 
	

	
	
	8
	
	
	
	 
	

	Sáu
24/10
	S
	1
	Tiếng Anh 
	27
	Unit 3: On the farm. Lesson 3: Task 1,2,3
	Sách mềm 
	Máy tính, ti vi 

	
	
	2
	Tiếng Việt
	49
	Nói và nghe: Việc làm có ích.
	
	

	
	
	3
	Toán
	35
	Luyện tập -Trang 52
	Soi bài
	Máy tính, ti vi, máy soi

	
	
	4
	LSĐL
	14
	Một số nét văn hóa ở vùng Trung du và miền núi Bắc bộ (Tiết 2)
	Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	C
	5
	Công Nghệ
	7
	Vật liệu và dụng cụ trồng hoa, cây cảnh trong chậu  (Tiết 1)
	 Trình chiếu hình ảnh
	Máy tính, ti vi

	
	
	6
	Toán (BS)
	4
	Luyện tập
	 
	

	
	
	7
	HĐTN
	21
	Sinh hoạt lớp: Sinh hoạt theo chủ đề: Triển lãm sơ đồ tư duy.
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



